
BẢNG GIÁ CƯA – MÁY CƯA – LƯỠI CƯA 

Áp dụng từ 01/02/2021 

 

 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

 

 
 

176 

 

 

 

 
 

STHT20807-8 

 

 
 

Cưa cầm tay 10" Stanley STHT20807-8 

  

 
48,000 

 

 

 
TAIWAN 

 

 
 

36 

 

 
177 

 

 

 
15-384 

 

 
Cưa cầm tay 24" cán cung/600mm Stanley 15-384 

  

165,000 

 

 
 

- 

 

 
- 

178 

 

STHT15104-8 Lưỡi cưa thẳng lọng 120mm Stanley STHT15104-8 
 

124,000 
 

TAIWAN 6 

179 STHT15106-8 Cưa cầm tay lọng Stanley STHT15106-8 
 

149,000 
 

TAIWAN 6 

 

 
180 

 

 

 

 
0-15-218 

 
 

Cưa cầm tay 150mm-6 BLADE LEN 254mm10 Stanley 0- 

15-218 

  

133,000 

 

 

USA 

 

 
60 

 

 
181 

 

 

 

 
STHT20138 

 
 

Cưa cầm tay 12"(305mm) tay bọc nhựa Stanley 

STHT20138 

  

147,000 

 

 

CHINA 

 

 
6 

 

 

182 

 

 

 

 

STHT15200-8 

 

 

Cưa cầm tay 12"-10"-8" Stanley STHT15200-8 

  

 

213,000 

 

 

 
TAIWAN 

 

 

12 

 

 

183 

 

 

 

15-408 

 

 

Cưa cầm tay 300mm Stanley 15-408 

  

 

356,000 

 

 

 
TAIWAN 

 

 

12 

 

 
184 

 

 

 

 

15-565-S 

 

 

Cưa cầm tay điều chỉnh 225mm Stanley 15-565-S 

  
 

119,000 

 

 
 

CHINA 

 

 

6 

 

 
185 

 

 

 

 

15-166 

 

 

Cưa cầm tay 450mm Stanley 15-166 

  
 

335,000 

 

 
 

TAIWAN 

 

 

36 

 

 

186 

 

 

 

 

15-275 

 

 

Lưỡi cưa thẳng Stanley 15-275 

  
 

238,000 

 

 

 
USA 

 

 

6 

 

 

187 

 

 

 

 

15-090 

 

 

Cưa cầm tay đa năng 3 chi tiết Stanley 15-090 

  
 

557,000 

 

 

 
USA 

 

 

6 

 

 
 

188 

 

 

 

 
 

20-036 

 

 
 

Cưa cầm tay bộ 2 cái Stanley 20-036 

  

 
462,000 

 

 

 
TAIWAN 

 

 
 

8 

 

 

189 

 

 

 

 

20-092-23 

 

 

Cưa cầm tay đa năng 3in1 Stanley 20-092-23 

  
 

412,000 

 

 

 
- 

 

 

- 



BẢNG GIÁ CƯA – MÁY CƯA – LƯỠI CƯA 

Áp dụng từ 01/02/2021 

 

 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

 

 

190 

 

 

 

 

15-113-23 

 

 

Cưa cầm tay khung cao cấp Stanley 15-113-23 

  
 

453,000 

 

 

 
CHINA 

 

 

12 

 

 

191 

 

 

 

 

STHT20206-8 

 

 

Cưa cầm tay 12"(300mm) Stanley STHT20206-8 

  
 

145,000 

 

 

 
TAIWAN 

 

 

12 

 

 

192 

 

 

 

 

15-265-S 

 

 

Cưa cầm tay 10"/254mm Stanley 15-265-S 

  
 

225,000 

 

 

 
CHINA 

 

 

6 

193  

 

 
 

 

20-080 Cưa cầm tay 6T/7PT 18" (457mm) Stanley 20-080 
 

245,000 
 

TAIWAN 48 

194 20-081 Cưa cầm tay 6T/7PT 20" Stanley 20-081 
 

197,000 
 

- - 

195 20-083-23 Cưa cầm tay 24" x 6T/7PT Stanley 20-083-23 
 

217,000 
 

CHINA 24 

196 STHT20005-8 Cưa cầm tay 20" x 7T Stanley STHT20005-8 
 

205,000 
 

CHINA 30 

197 STHT20082-8 Cưa cầm tay 22"/558mm x 6T Stanley STHT20082-8 
 

186,000 
 

CHINA 30 

198 20-006-23 Cưa cầm tay 22"X7T/8P Stanley 20-006-23 
 

205,000 
 

CHINA 24 

199  

 

20-502-23 Cưa cầm tay 18" Stanley 20-502-23 
 

166,000 
 

CHINA 24 

200 20-503-23 Cưa cầm tay 20" Stanley 20-503-23 
 

177,000 
 

CHINA 48 

201 20-504-23 Cưa cầm tay 22" x 7T/8PT Stanley 20-504-23 
 

226,000 
 

CHINA 24 

 

 
202 

 

 

 

 
15-509-23 

 

 
Cưa cầm tay lá bản lớn 14"/355mm Stanley 15-509-23 

  

164,000 

 

 
 

CHINA 

 

 
36 

 

 
203 

 

 

 

 
20-600 

 

 
Cưa cầm tay cử nhựa Stanley 20-600 

  

470,000 

 

 
 

USA 

 

 
6 

204 
 

 

95-296-23 
Lưỡi cưa thẳng HSS- 18Tx12"-300mm (bộ: 10 lưỡi) 

Stanley 95-296-23 

 
375,000 

 

CN - 

205 95-295-23 
Lưỡi cưa thẳng HSS 24Tx12"-300mm (bộ:10 lưỡi) 

Stanley 95-295-23 

 
357,000 

 

CN - 

206 95-294-23 Lưỡi cưa thẳng HSS 32Tx12"(bộ 10c) Stanley 95-294-23 
 

375,000 
 

CN - 

207  
 

 

STHT20297-8 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 18Tx12"/300mm (Hộp 100 

lưỡi) Stanley STHT20297-8 
Có vĩ 10 lưỡi 3,288,000 

 

CHINA 10 

208 STHT20298-8 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 24Tx12"/300mm (Hộp 100 

lưỡi) Stanley STHT20298-8 
Có vĩ 10 lưỡi 3,288,000 

 

CHINA 10 

209 STHT20299-8 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 32Tx12"/300mm (Hộp 100 

lưỡi) Stanley STHT20299-8 
Có vĩ 10 lưỡi 3,288,000 

 

CHINA 10 

210 
 

 

20-175 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 12"-300mm 18T (Hộp 100 

lưỡi) Stanley 20-175 
Có vĩ 10 lưỡi 3,806,000 

 

- - 

211 20-176 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 12"-300mm 24T (Hộp 100 

lưỡi) Stanley 20-176 
Có vĩ 10 lưỡi 3,806,000 

 

- - 

212 20-177 
Lưỡi cưa thẳng BI-METAL 12"-300mm 32T (Hộp 100 

lưỡi) Stanley 20-177 
Có vĩ 10 lưỡi 3,606,000 

 

- - 



BẢNG GIÁ MÁY PHỤ KIỆN SBD 

Stanley - 
Trang: 3 

Áp dụng từ 
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No. 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Item No. Tên hàng 
Giá 2021 

(+VAT) 

Xuất 

xứ 

Quy 

cách 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Công suất 750W, bào rộng 82mm, 

tốc độ không tải 16,500 v/p, trọng 

lượng 2.5kg. (2c/thùng) 

  

 

STEL630-B1 

 

 
Máy bào cầm tay 750W 

Stanley STEL630-B1 

 

 

1,450,000 

 

 

 

CN 

 

 

 
Thùng: 

2cái 

 

 

 

21 

 

 

 

 
Công suất 450W 

Không tải: 500 - 3000 rpm 

Tốc độ: 6 cấp - Cắt góc : +/- 45° 

 

 

Max cutting 

65mm 

 
 

SJ45-B1 

 

 
Máy cưa cầm tay 450W 

Stanley SJ45-B1 

 
 

1,100,000 

 

 

 

CN 

 

 

 
Thùng: 

6cái 

 

 

 
22 

 

 

 

Công suất 600W 

Không tải: 500 - 3000 rpm 

Tốc độ: 6 cấp - Cắt góc : +/- 45° 

Gỗ 75mm, Thép 6mm, Nhôm 10mm 

 

 
Max cutting 

75mm 

 

 
SJ60-B1 

 
 

Máy cưa cầm tay 600W 

Stanley SJ60-B1 

 

 
1,220,000 

 

 

 
CN 

 

 

Thùng: 

6cái 

 

 

 

23 

 

 

 

 
Công suất 1320W, đường kính lưỡi 

cắt 125mm, tốc độ không tải 13,000 

v/p, trọng lượng 2.5kg, (4c/thùng) 

  

 

STSP125-B1 

 

Máy cắt cầm tay 1320W- 

125mm Stanley 

STSP125-B1 

 

 

1,100,000 

 

 

 

CN 

 

 

 
Thùng: 

4cái 

 

 

 
24 

 

 

 

Công suất 1600W, D: 190mm, 

Không tải 4,800 v/p, trọng lượng 3.8kg. 

(2c/thùng) 

 

 

Kèm đĩa 

 

 
SC16-B1 

 
Máy cưa cầm tay 

1600W-190mm Stanley 

SC16-B1 

 

 
1,600,000 

 

 

 
CN 

 

 

Thùng: 

2cái 

 

 

 
25 

 

 

 

 
 

Công suất 310W, Kích thước: 1/2" 

  

 
SSS310-B1 

 

Máy chà nhám cầm tay 

310W-1/2" Stanley 

SSS310-B1 

 

 
990,000 

 

 

 
CN 

 

 
 

Thùng: 

4cái 

 

 

 
26 

 

 

 
 

Công suất 2000W, nhiệt độ từ 50 - 

8000C, điều chỉnh nhiệt độ, trọng lượng 

0.9kg (5c/thùng) 

  

 
STEL670-B1 

 

Máy thổi hơi cầm tay 

2000W Stanley STEL670- 

B1 

 

 
685,000 

 

 

 
CN 

 

 
 

Thùng: 

5cái 

 

 

 
27 

 

 
Công suất 600W, tốc độ không tải 0- 

16.000 v/p, lưu lượng 3,5m3/p, tổng 

chiều dài 480mm, điều chỉnh tốc độ, 

trọng lượng 1.9kg. (6c/thùng) 

  

 
STPT600-B1 

 

Máy thổi hơi cầm tay 

600W Stanley STPT600- 

B1 

 

 
890,000 

 

 

 
CN 

 

 
 

Thùng: 

4cái 
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Trang: 9 

Áp dụng từ 
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No. 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Item No. Tên hàng 
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Xuất 

xứ 
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cách 

 
100  

 
 

 

 

100 x 1.2 x 16 đá cắt inox 

STA8060 
STA8060 

100 x 1.2 x 16 đá cắt inox 

STA8060 
10,000 

 
CN 

 
-- 

 
101 

100 x 2.5 x 16 đá cắt sắt 

STA4520FA 
STA4520FA 

100 x 2.5 x 16 đá cắt sắt 

STA4520FA 
11,000 

 
CN 

 
-- 

 
102 Đĩa cắt sắt 100 x 3 x 16, STA4520 STA4520 

Đĩa cắt sắt 100 x 3 x 16, 

STA4520 
12,000 

 
CN 

 
-- 

 
103 

125 x 2.5 x 22 đá cắt sắt Stanley 

STA4522FA -15k 
STA4522FA 

125 x 2.5 x 22 đá cắt sắt 

Stanley STA4522FA 
15,000 

 
CN 

 
-- 

 
104 

150 x 2.5 x 22 đá cắt sắt Stanley 

STA4523FA -17k 
STA4523FA 

150 x 2.5 x 22 đá cắt sắt 

Stanley STA4523FA 
17,000 

 
CN 

 
-- 

 
105 

180 x 2.5 x 22 đá cắt sắt Stanley 

STA4524FA -19k 
STA4524FA 

180 x 2.5 x 22 đá cắt sắt 

Stanley STA4524FA 
19,000 

 
CN 

 
-- 

 
106 Đá cắt sắt 355*3*25.4 STA8011R STA8011R 

Đá cắt sắt 355*3*25.4 

STA8011R 
70,000 

 
CN 

 
-- 

 
107 

 
 

 

Đĩa mài sắt 100 x 6 x 16 T27, 

STA4500 
STA4500 

Đĩa mài sắt 100 x 6 x 16 

T27, STA4500 
13,000 

 
CN 

 
-- 

 
108 

Đá mài 125 x 6.0 x 22mm 

STA4502A 
STA4502A 

Đá mài 125 x 6.0 x 22mm 

STA4502A 
22,000 

 
CN 

 
-- 

 
109 

Đá mài 150 x 6.0 x 22mm 

STA4503A 
STA4503A 

Đá mài 150 x 6.0 x 22mm 

STA4503A 
25,000 

 
CN 

 
-- 

 
110 

Đá mài 180 x 6.0 x 22mm 

STA4504A 
STA4504A 

Đá mài 180 x 6.0 x 22mm 

STA4504A 
24,000 

 
CN 

 
-- 

 

 

111 

 

 

Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) x 

0.080 x 7mm x20mm, Turbo 

STA47400L 

 
 

STA47400L 

 
Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) 

x 0.080 x 7mm x20mm, 

Turbo STA47400L 

 

59,000 

 

 

CN 

 

 

-- 

 

 

 

112 

 

 

 
Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) x 

0.080 x 5mm x20mm, Continuou 

STA47401L 

 

 
STA47401L 

 
Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) 

x 0.080 x 5mm x20mm, 

Continuou STA47401L 

 

 
50,000 

 

 

 

CN 

 

 

 

-- 

 

 

113 

 

 

Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) x 

0.080 x 7mm x20mm, 

Segmented STA47402L 

 
 

STA47402L 

 
Lưỡi cắt gạch 4"(105mm) 

x 0.080 x 7mm x20mm, 

Segmented STA47402L 

 

57,000 

 

 

CN 

 

 

-- 

 
114 

 

 

 

 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 184MM 

X 24T 20-521-23 
20-521-23 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 

184MM X 24T 20-521-23 
118,000 

 
CN 

 
-- 

 
115 

Lưỡi cưa gỗ 7-1/4" (184MM- 

24Răng) STA7737-AE 
STA7737-AE 

Lưỡi cưa gỗ 7-1/4" 

(184MM-24Răng) 
STA7737-AE 

152,000 
 

CN 

 
-- 

 
116 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 184MM 

X 40T 20-522-23 
20-522-23 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 

184MM X 40T 20-522-23 
134,000 

 
CN 

 
-- 

 
117 

Lưỡi cưa gỗ 7-1/4" (184MM- 

40Răng) STA7757-AE 

 

STA7757-AE 

Lưỡi cưa gỗ 7-1/4" 

(184MM-40Răng) 
STA7757-AE 

183,000 
 

CN 

 
-- 

 
118 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 184MM 

X 60T 20-523 
20-523 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 

184MM X 60T 20-523 
169,000 

 
CN 

 
-- 

 
119 

LƯỠI CƯA GỖ 8 1/4"X1"X 40 T 

20-524 
20-524 

LƯỠI CƯA GỖ 8 1/4"X1"X 

40 T 20-524 
191,000 

 
CN 

 
-- 

 
120 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 255MM 

X 40T 20-535-23 
20-535-23 

LƯỠI CƯA GỖ STANLEY 

255MM X 40T 20-535-23 
224,000 

 
CN 

 
-- 

 
121 Lưỡi cưa gỗ 254mm-60T 20-536 20-536 

Lưỡi cưa gỗ 254mm-60T 

20-536 
310,000 

 
CN 

 
-- 

 
122 

LƯỠI CẮT NHÔM STANLEY 

255MM X 120T 20-539-23 
20-539-23 

LƯỠI CẮT NHÔM 

STANLEY 255MM X 120T 

20-539-23 
364,000 

 
CN 

 
-- 



 

 

BẢNG GIÁ MÁY PHỤ KIỆN 
SBD 

 
 

 

No. 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Item No. Tên hàng 
Giá 2021 

(+VAT) 

Xuất 

xứ 

Quy 

cách 

 

 
29 

 

 

 
Đường kính lưỡi 110mm 

Không tải 13.000 v/p Trọng 

lượng 3kg. 

 

 
1270W 

 
 

DW862-B1 

 

Máy cưa cầm tay 

1270W-110mm Dewalt 

DW862-B1 

 

1,550,000 

 

 
CN 

 
 

Thùng: 

4cái 

 
 

 
34 

 

 

 

 
Công suất 1200W, đường kính lưỡi 

185mm,tốc độ không tải 5.500 v/p, 

trọng lượng 3.8kg. 

  
 

DWE561-B1 

 

Máy cưa cầm tay 

1200W-184mm Dewalt 

DWE561-B1 

 

 
2,350,000 

 
 

 
CN 

 
 
 

Thùng: 

1cái 

 
 

35 

 

 

 
Công suất 2.300W, đường kính lưỡi 

355mm, tốc độ không tải 4.000 v/p, tính 

năng kẹp khóa nhanh. 

  
 
D28730-B1 

 
Máy cưa cắt để bàn 

2300W-355mm Dewalt 

D28730-B1 

 

3,100,000 

 
 

INDIA 

 

 
Thùng: 

1cái 

 
 

 
36 

 

 

 

 
Công suất 1800W, đường kính lưỡi 10", tốc 

độ không tải 5.000 v/p, 

trọng lượng 21kg. 

  
 

DWE7470-B1 

 

Máy cưa để bàn 

1800W Dewalt 

DWE7470-B1 

 

 
8,500,000 

 
 

 
CN 

 
 
 

Thùng: 

1cái 

 
 

 
37 

 

 

 

 
Động cơ 15-AMP, 20.000 RPM mạnh mẽ 

(tốc độ cắt 10.000 RPM). Hộp số hai tốc độ. 

Bơm hút chân không bằng quạt 

  
 

DW735-KR 

 

 
Máy bào để bàn 15- 

AMP Dewalt DW735-KR 

 

 
24,500,000 

 
 

 
Taiwan 

 
 

 
Thùng: 

1cái 

 
 
 

38 

 

 

 

 
Công suất 1650W, đường kính lưỡi cưa 

254mm,tốc độ không tải 5.000 v/p, trọng 

lượng 13.6kg. 

  
 

DW714-B1 

 

Máy cưa để bàn đa 

góc 1650W-250mm 

Dewalt DW714-B1 

 

 
5,800,000 

 
 
 

CN 

 
 

 
Thùng: 

1cái 

 
 

 
39 

 

 

Động cơ 15 amp, 3.800 vòng/phút. 2 ty 

trượt chính xác. Điều chỉnh bằng thép 

không gỉ miter detent tấm với 10 điểm 

dừng tích cực cải thiện năng suất, đảm bảo 

độ chính xác. Hệ thống thu gom bụi siêu 

hiệu quả 

  
 

DWS780-KR 

 

Máy cưa để bàn trượt đa 

góc 305mm-15AMP 

Dewalt DWS780-KR 

 

 
18,400,000 

 
 

 
- 

 
 

 
Thùng: 

1cái 
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